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	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
 
	Số:            /HĐGD-LTT         	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021       

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Hướng dẫn số 489/HD-LTT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng và Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Nhà trường;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên, chúng tôi gồm:
Bên A: ÔNG ĐINH VĂN ĐỆ		Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
(theo Giấy ủy quyền số 688/GUQ-LTT ngày 15 tháng 7 năm 2020) 
Đại diện cho: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 440 567. 
Bên B: ÔNG HÀ QUỐC BẢO                        	Ngày sinh: 02/02/1987
Số CMND: 024578348 Ngày cấp: 08/11/2006 Nơi cấp: CA.TP.HCM
Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí động lực 
Cơ quan công tác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 114/34 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM
Địa chỉ liên lạc: 114/34 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM
Tài khoản: 0016100006696001 tại Ngân hàng: OCB, chi nhánh: Tân Phú
Mã số thuế thu nhập cá nhân: 8321725676 
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng giảng dạy và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung của hợp đồng 
Bên B nhận thực hiện công việc giảng dạy tại khoa Động lực cho bên A trong năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
1. Môn học: Thực hành điều hòa không khí; Thực hành Điện ôtô 1; Kỹ thuật điện - điện tử
2. Thời gian thỉnh giảng: Từ ngày 05/10/2020  đến ngày 09/5/2021 
3. Khối lượng và giá trị hợp đồng
	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp
	Thành tiền (đồng)

	
	
	Lý thuyết (80.000 đ/tiết)
	Thực hành (65.000đ/tiết)
	Thực hành (60.000đ/tiết)
	Thực hành (55.000đ/tiết)
	

	1. 
	18T4-CNÔ3 (N1)
	
	
	
	56
	3.080.000

	2. 
	19C1-CNÔ12 (N1,N2)
	
	
	120
	
	7.200.000

	3. 
	20C1-CNÔ1
	30
	
	
	
	2.400.000

	4. 
	20C1-CNÔ10
	30
	
	
	
	2.400.000

	5. 
	20C6-CNÔ1 (N1)
	
	45
	
	
	2.925.000

	6. 
	20C6-CNÔ2 (N1,N2)
	
	50
	
	
	3.250.000

	7. 
	20C6-CNÔ3 (N1,N2)
	
	90
	
	
	5.850.000

	Tổng
	60
	185
	120
	56
	27.105.000


Tổng số tiền bằng chữ: Hai mươi bảy triệu một trăm lẻ năm ngàn đồng./.
(chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
Điều 2. Quyền và trách nhiệm của bên A
1. Cung cấp nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, tạo điều kiện để bên B sử dụng thiết bị, phương tiện để thực hiện các hoạt động giảng dạy.
2. Thanh quyết toán tiền thù lao giảng dạy và các kinh phí khác (nếu có) cho bên B chậm nhất 10 ngày sau khi ký thanh lý hợp đồng giảng dạy.
3. Nếu bên B không đảm bảo tốt chất lượng giảng dạy thì bên A sẽ hủy hợp đồng trước thời hạn. Bên nào muốn ngưng hợp đồng phải báo trước 1 tháng cho bên kia.
4. Cấp cho bên B bản xác nhận hoàn thành hợp đồng giảng dạy.
Điều 3.  Quyền và trách nhiệm của bên B
1. Thực hiện các hoạt động giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo yêu cầu chất lượng của bên A đề ra; đảm bảo sự khách quan, trung thực và công bằng tuyệt đối trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên; nộp bảng điểm tổng kết đúng hạn theo quy định. 
2. Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng giảng dạy.
3. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức nơi mình công tác; phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi mình công tác trước khi giao kết và sau khi chấm dứt hợp đồng giảng dạy.
4. Được bên A cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết; được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại khoa, tổ bộ môn; được hưởng các quyền lợi khác của nhà giáo giảng dạy theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành.
Điều 4. Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã nêu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. 
Trường hợp bên nào vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi hợp đồng cần thông báo trước cho bên kia ít nhất 2 tuần. Nếu bên nào đơn phương hủy hợp đồng, hoặc tự ý thay đổi nội dung hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của bên kia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.
	
	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG





	Đinh Văn Đệ	Hà Quốc Bảo	


Trưởng khoa Động lực	Nguyễn Anh Tuấn..	
Phòng TS – ĐT	Nguyễn Văn Tấn	
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Kế toán trưởng	Nguyễn Kính	
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
 
	Số:              /HĐGD-LTT         	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021       

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Hướng dẫn số 489/HD-LTT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng và Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Nhà trường;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên, chúng tôi gồm:
Bên A: ÔNG ĐINH VĂN ĐỆ		Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
(theo Giấy ủy quyền số 688/GUQ-LTT ngày 15 tháng 7 năm 2020) 
Đại diện cho: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 440 567. 
Bên B: ÔNG HOÀNG PHÚC BẢO                        	Ngày sinh: 28/01/1984
Số CMND: 024157475 Ngày cấp: 10/11/2011 Nơi cấp: CA.TP.HCM
Chuyên ngành đào tạo: Kỹ Sư Cơ khí động lực 
Cơ quan công tác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 20/2 Phạm Hùng, Phường 10, Quận 8, Tp.HCM
Địa chỉ liên lạc: 20/2 Phạm Hùng, Phường 10, Quận 8, Tp.HCM
Tài khoản: 0016100006559004 tại Ngân hàng: OCB, chi nhánh: Tân Phú
Mã số thuế thu nhập cá nhân: 8317530762 
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng giảng dạy và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung của hợp đồng 
Bên B nhận thực hiện công việc giảng dạy tại khoa Động lực cho bên A trong năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
1. Môn học: Thực hành Đồng - Sơn Ô tô; Thực hành Động cơ cơ bản; Thực hành động cơ xăng 
2. Thời gian thỉnh giảng: Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/5/2021 
3. Khối lượng và giá trị hợp đồng
	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Thành tiền (đồng)

	
	
	Lý thuyết (80.000 đ/tiết)
	Thực hành (65.000đ/tiết)
	Thực hành (60.000đ/tiết)
	

	1. 
	19C1-CNÔ13 (N1,N2)
	
	
	120
	7.200.000

	2. 
	20C1-CNÔ12 (N2)
	
	
	90
	5.400.000

	3. 
	20C1-CNÔ14 (N2)
	
	
	90
	5.400.000

	4. 
	20C1-CNÔ5 (N2)
	
	
	90
	5.400.000

	5. 
	20C1-CNÔ7 (N1,N2)
	
	
	180
	10.800.000

	6. 
	20C1-CNÔ12 (N2)
	
	
	60
	3.600.000

	7. 
	20C1-CNÔ14 (N2)
	
	
	60
	3.600.000

	8. 
	20C1-CNÔ7 (N1)
	
	
	59
	3.540.000

	9. 
	20C6-CNÔ1 (N2)
	
	60
	
	3.900.000

	Tổng
	
	60
	749
	48.840.000


Tổng số tiền bằng chữ: Bốn mươi tám triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng./.
(chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
Điều 2. Quyền và trách nhiệm của bên A
1. Cung cấp nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, tạo điều kiện để bên B sử dụng thiết bị, phương tiện để thực hiện các hoạt động giảng dạy.
2. Thanh quyết toán tiền thù lao giảng dạy và các kinh phí khác (nếu có) cho bên B chậm nhất 10 ngày sau khi ký thanh lý hợp đồng giảng dạy.
3. Nếu bên B không đảm bảo tốt chất lượng giảng dạy thì bên A sẽ hủy hợp đồng trước thời hạn. Bên nào muốn ngưng hợp đồng phải báo trước 1 tháng cho bên kia.
4. Cấp cho bên B bản xác nhận hoàn thành hợp đồng giảng dạy.
Điều 3.  Quyền và trách nhiệm của bên B
1. Thực hiện các hoạt động giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo yêu cầu chất lượng của bên A đề ra; đảm bảo sự khách quan, trung thực và công bằng tuyệt đối trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên; nộp bảng điểm tổng kết đúng hạn theo quy định. 
2. Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng giảng dạy.
3. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức nơi mình công tác; phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi mình công tác trước khi giao kết và sau khi chấm dứt hợp đồng giảng dạy.
4. Được bên A cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết; được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại khoa, tổ bộ môn; được hưởng các quyền lợi khác của nhà giáo giảng dạy theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành.
Điều 4. Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã nêu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. 
Trường hợp bên nào vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi hợp đồng cần thông báo trước cho bên kia ít nhất 2 tuần. Nếu bên nào đơn phương hủy hợp đồng, hoặc tự ý thay đổi nội dung hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của bên kia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.
	
	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG





	Đinh Văn Đệ	Hoàng Phúc Bảo	


Trưởng khoa Động lực	Nguyễn Anh Tuấn..	
Phòng TS – ĐT	Nguyễn Văn Tấn	
Kế toán trưởng	Nguyễn Kính	





	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
 
	Số:              /HĐGD-LTT         	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021       

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Hướng dẫn số 489/HD-LTT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng và Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Nhà trường;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên, chúng tôi gồm:
Bên A: ÔNG ĐINH VĂN ĐỆ		Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
(theo Giấy ủy quyền số 688/GUQ-LTT ngày 15 tháng 7 năm 2020) 
Đại diện cho: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 440 567. 
Bên B: ÔNG PHAN ANH TUẤN KIỆT                        Ngày sinh: 28/10/1983
Số CMND: 079083003103 Ngày cấp: 15/7/2016 Nơi cấp: CA.TP.HCM
Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Cơ khí động lực 
Cơ quan công tác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 18 Cách Mạng, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. HCM
Địa chỉ liên lạc: 18 Cách Mạng, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. HCM
Tài khoản: 001610000663400 tại Ngân hàng: OCB, chi nhánh: Tân Phú
Mã số thuế thu nhập cá nhân: 0309153139 
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng giảng dạy và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung của hợp đồng 
Bên B nhận thực hiện công việc giảng dạy tại khoa Động lực cho bên A trong năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
1. Môn học: Thực hành Động cơ cơ bản; Thực hành động cơ xăng 
2. Thời gian thỉnh giảng: Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/5/2021 
3. Khối lượng và giá trị hợp đồng
	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp
	Thành tiền (đồng)

	
	
	Lý thuyết (80.000 đ/tiết)
	Thực hành (60.000đ/tiết)
	Lý thuyết (70.000đ/tiết)
	Thực hành (55.000đ/tiết)
	

	1. 
	20C1-CNÔ9 (N1)
	
	90
	
	
	5.400.000

	2. 
	20C1-CNÔ2 (N2)
	
	60
	
	
	3.600.000

	Tổng
	
	150
	
	
	9.000.000


Tổng số tiền bằng chữ: Chín triệu đồng./.
(chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
Điều 2. Quyền và trách nhiệm của bên A
1. Cung cấp nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, tạo điều kiện để bên B sử dụng thiết bị, phương tiện để thực hiện các hoạt động giảng dạy.
2. Thanh quyết toán tiền thù lao giảng dạy và các kinh phí khác (nếu có) cho bên B chậm nhất 10 ngày sau khi ký thanh lý hợp đồng giảng dạy.
3. Nếu bên B không đảm bảo tốt chất lượng giảng dạy thì bên A sẽ hủy hợp đồng trước thời hạn. Bên nào muốn ngưng hợp đồng phải báo trước 1 tháng cho bên kia.
4. Cấp cho bên B bản xác nhận hoàn thành hợp đồng giảng dạy.
Điều 3.  Quyền và trách nhiệm của bên B
1. Thực hiện các hoạt động giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo yêu cầu chất lượng của bên A đề ra; đảm bảo sự khách quan, trung thực và công bằng tuyệt đối trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên; nộp bảng điểm tổng kết đúng hạn theo quy định. 
2. Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng giảng dạy.
3. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức nơi mình công tác; phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi mình công tác trước khi giao kết và sau khi chấm dứt hợp đồng giảng dạy.
4. Được bên A cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết; được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại khoa, tổ bộ môn; được hưởng các quyền lợi khác của nhà giáo giảng dạy theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành.
Điều 4. Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã nêu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. 
Trường hợp bên nào vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi hợp đồng cần thông báo trước cho bên kia ít nhất 2 tuần. Nếu bên nào đơn phương hủy hợp đồng, hoặc tự ý thay đổi nội dung hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của bên kia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.
	
	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG





	Đinh Văn Đệ	Phan Anh Tuấn Kiệt	


Trưởng khoa Động lực	Nguyễn Anh Tuấn..	
Phòng TS – ĐT	Nguyễn Văn Tấn	
Kế toán trưởng	Nguyễn Kính	
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	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
 
	Số:              /HĐGD-LTT         	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021       

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Hướng dẫn số 489/HD-LTT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng và Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Nhà trường;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên, chúng tôi gồm:
Bên A: ÔNG ĐINH VĂN ĐỆ		Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
(theo Giấy ủy quyền số 688/GUQ-LTT ngày 15 tháng 7 năm 2020) 
Đại diện cho: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 440 567. 
Bên B: ÔNG TRIỆU PHÚ NGUYÊN                        	Ngày sinh: 03/12/1980
Số CMND: 023523303 Ngày cấp: 18/4/2008 Nơi cấp: CA.TP.HCM
Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 
Cơ quan công tác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 121A/13A Hậu Giang, phường 5, quận 6, TP.HCM
Địa chỉ liên lạc: 121A/13A Hậu Giang, phường 5, quận 6, TP.HCM
Tài khoản: 0016100006740008 tại Ngân hàng: OCB, chi nhánh: Tân Phú
Mã số thuế thu nhập cá nhân: 8120716103 
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng giảng dạy và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung của hợp đồng 
Bên B nhận thực hiện công việc giảng dạy tại khoa Động lực cho bên A trong năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
1. Môn học: Đồ án Động cơ đốt trong; Đồ án môn học 1; Thực hành Động cơ cơ bản; Thực hành động cơ xăng
2. Thời gian thỉnh giảng: Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/5/2021 
3. Khối lượng và giá trị hợp đồng
	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp
	Thành tiền (đồng)

	
	
	Lý thuyết (80.000 đ/tiết)
	Thực hành (65.000đ/tiết)
	Thực hành (60.000đ/tiết)
	Lý thuyết (70.000đ/tiết)
	

	1. 
	19C1-CNÔ2
	19
	
	
	
	1.520.000

	2. 
	18T4-CNÔ2
	
	
	
	16.5
	1.155.000

	3. 
	20C1-CNÔ5 (N1)
	
	
	84
	
	5.040.000

	4. 
	20C3-CNÔ2 (N1,N2)
	
	170
	
	
	11.050.000

	5. 
	20C1-CNÔ6 (N1,N2)
	
	
	111
	
	6.660.000

	Tổng
	19
	170
	195
	16.5
	25.425.000


Tổng số tiền bằng chữ: Hai mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi lăm ngàn đồng./.
(chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
Điều 2. Quyền và trách nhiệm của bên A
1. Cung cấp nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, tạo điều kiện để bên B sử dụng thiết bị, phương tiện để thực hiện các hoạt động giảng dạy.
2. Thanh quyết toán tiền thù lao giảng dạy và các kinh phí khác (nếu có) cho bên B chậm nhất 10 ngày sau khi ký thanh lý hợp đồng giảng dạy.
3. Nếu bên B không đảm bảo tốt chất lượng giảng dạy thì bên A sẽ hủy hợp đồng trước thời hạn. Bên nào muốn ngưng hợp đồng phải báo trước 1 tháng cho bên kia.
4. Cấp cho bên B bản xác nhận hoàn thành hợp đồng giảng dạy.
Điều 3.  Quyền và trách nhiệm của bên B
1. Thực hiện các hoạt động giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo yêu cầu chất lượng của bên A đề ra; đảm bảo sự khách quan, trung thực và công bằng tuyệt đối trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên; nộp bảng điểm tổng kết đúng hạn theo quy định. 
2. Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng giảng dạy.
3. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức nơi mình công tác; phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi mình công tác trước khi giao kết và sau khi chấm dứt hợp đồng giảng dạy.
4. Được bên A cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết; được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại khoa, tổ bộ môn; được hưởng các quyền lợi khác của nhà giáo giảng dạy theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành.
Điều 4. Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã nêu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. 
Trường hợp bên nào vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi hợp đồng cần thông báo trước cho bên kia ít nhất 2 tuần. Nếu bên nào đơn phương hủy hợp đồng, hoặc tự ý thay đổi nội dung hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của bên kia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.
	
	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG





	Đinh Văn Đệ	Triệu Phú Nguyên	


Trưởng khoa Động lực	Nguyễn Anh Tuấn..	
Phòng TS – ĐT	Nguyễn Văn Tấn	
Kế toán trưởng	Nguyễn Kính	
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	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
 
	Số:              /HĐGD-LTT         	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021       

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Hướng dẫn số 489/HD-LTT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng và Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Nhà trường;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên, chúng tôi gồm:
Bên A: ÔNG ĐINH VĂN ĐỆ		Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
(theo Giấy ủy quyền số 688/GUQ-LTT ngày 15 tháng 7 năm 2020) 
Đại diện cho: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 440 567. 
Bên B: ÔNG ĐẶNG THÁI SƠN                        	Ngày sinh: 08/06/1984
Số CMND: 024761501 Ngày cấp: 20/12/2013 Nơi cấp: CA.TP.HCM
Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Kỹ thuật Ô tô – Máy kéo 
Cơ quan công tác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 96/5L ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM
Địa chỉ liên lạc: 96/5L ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM
Tài khoản: 0016100006744006 tại Ngân hàng: OCB, chi nhánh: Tân Phú
Mã số thuế thu nhập cá nhân: 0306319668 
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng giảng dạy và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung của hợp đồng 
Bên B nhận thực hiện công việc giảng dạy tại khoa Động lực cho bên A trong năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
1. Môn học: Đồ án môn học 1; Thực hành Điện ôtô 1; Đồ án Động cơ đốt trong; Phần mềm chẩn đoán kỹ thuật ô tô 
2. Thời gian thỉnh giảng: Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/07/2021 
3. Khối lượng và giá trị hợp đồng
	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp
	Thành tiền (đồng)

	
	
	Lý thuyết (80.000đ/tiết)
	Thực hành (65.000đ/tiết)
	Thực hành (60.000đ/tiết)
	Lý thuyết (70.000đ/tiết)
	

	1. 
	18T4-CNÔ3
	
	
	
	18
	1.260.000

	2. 
	19C1-CNÔ3 (N1)
	
	
	60
	
	3.600.000

	3. 
	19C1-CNÔ8
	18
	
	
	
	1.440.000

	4. 
	19C2-CNÔ2
	
	
	90
	
	5.400.000

	5. 
	20C6-CNÔ2 (N1)
	
	45
	
	
	2.925.000

	6. 
	19C1-CNÔ2
	15
	
	
	
	1.200.000

	7. 
	19C1-CNÔ7
	15
	
	
	
	1.200.000

	Tổng
	48
	45
	150
	18
	17.025.000


Tổng số tiền bằng chữ: Mười bảy triệu không trăm hai mươi lăm ngàn đồng./.
(chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
Điều 2. Quyền và trách nhiệm của bên A
1. Cung cấp nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, tạo điều kiện để bên B sử dụng thiết bị, phương tiện để thực hiện các hoạt động giảng dạy.
2. Thanh quyết toán tiền thù lao giảng dạy và các kinh phí khác (nếu có) cho bên B chậm nhất 10 ngày sau khi ký thanh lý hợp đồng giảng dạy.
3. Nếu bên B không đảm bảo tốt chất lượng giảng dạy thì bên A sẽ hủy hợp đồng trước thời hạn. Bên nào muốn ngưng hợp đồng phải báo trước 1 tháng cho bên kia.
4. Cấp cho bên B bản xác nhận hoàn thành hợp đồng giảng dạy.
Điều 3.  Quyền và trách nhiệm của bên B
1. Thực hiện các hoạt động giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo yêu cầu chất lượng của bên A đề ra; đảm bảo sự khách quan, trung thực và công bằng tuyệt đối trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên; nộp bảng điểm tổng kết đúng hạn theo quy định. 
2. Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng giảng dạy.
3. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức nơi mình công tác; phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi mình công tác trước khi giao kết và sau khi chấm dứt hợp đồng giảng dạy.
4. Được bên A cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết; được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại khoa, tổ bộ môn; được hưởng các quyền lợi khác của nhà giáo giảng dạy theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành.
Điều 4. Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã nêu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. 
Trường hợp bên nào vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi hợp đồng cần thông báo trước cho bên kia ít nhất 2 tuần. Nếu bên nào đơn phương hủy hợp đồng, hoặc tự ý thay đổi nội dung hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của bên kia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.
	
	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG





	Đinh Văn Đệ	Đặng Thái Sơn	


Trưởng khoa Động lực	Nguyễn Anh Tuấn..	
Phòng TS – ĐT	Nguyễn Văn Tấn	
Kế toán trưởng	Nguyễn Kính	






		Mẫu TCHC-TG05
3
3

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
 
	Số: 10/HĐGD-LTT         	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  24 tháng  02 năm 2021       

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
HK2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Hướng dẫn số 489/HD-LTT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng và Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Nhà trường;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên, chúng tôi gồm:
Bên A: ÔNG ĐINH VĂN ĐỆ		Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
(theo Giấy ủy quyền số 688/GUQ-LTT ngày 15 tháng 7 năm 2020) 
Đại diện cho: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 440 567. 
Bên B: ÔNG NGUYỄN MINH THÁI                        	Ngày sinh: 09/02/1984
Số CMND: 023727322 Ngày cấp: 29/07/2013 Nơi cấp: CA.TP.HCM
Chuyên ngành đào tạo: Kỹ Sư Cơ khí Động lực 
Cơ quan công tác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 66/1B Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM
Địa chỉ liên lạc: 66/1B Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM
Tài khoản: 0016100006742003 tại Ngân hàng: OCB, chi nhánh: Tân Phú
Mã số thuế thu nhập cá nhân: 0307444781 
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng giảng dạy và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung của hợp đồng 
Bên B nhận thực hiện công việc giảng dạy tại khoa Động lực cho bên A trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
1. Môn học: Thực hành động cơ xăng
2. Thời gian thỉnh giảng: Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 09/5/2021 
3. Khối lượng và giá trị hợp đồng
	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp
	Thành tiền (đồng)

	
	
	Lý thuyết (80.000 đ/tiết)
	Thực hành (60.000đ/tiết)
	Lý thuyết (70.000đ/tiết)
	Thực hành (55.000đ/tiết)
	

	1. 
	20C1-CNÔ1 (N1,N2) 
	
	120
	
	
	7.200.000

	Tổng
	
	120
	
	
	7.200.000


Tổng số tiền bằng chữ: Bảy triệu hai trăm ngàn đồng./.
(chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
Điều 2. Quyền và trách nhiệm của bên A
1. Cung cấp nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, tạo điều kiện để bên B sử dụng thiết bị, phương tiện để thực hiện các hoạt động giảng dạy.
2. Thanh quyết toán tiền thù lao giảng dạy và các kinh phí khác (nếu có) cho bên B chậm nhất 10 ngày sau khi ký thanh lý hợp đồng giảng dạy.
3. Nếu bên B không đảm bảo tốt chất lượng giảng dạy thì bên A sẽ hủy hợp đồng trước thời hạn. Bên nào muốn ngưng hợp đồng phải báo trước 1 tháng cho bên kia.
4. Cấp cho bên B bản xác nhận hoàn thành hợp đồng giảng dạy.
Điều 3.  Quyền và trách nhiệm của bên B
1. Thực hiện các hoạt động giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo yêu cầu chất lượng của bên A đề ra; đảm bảo sự khách quan, trung thực và công bằng tuyệt đối trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên; nộp bảng điểm tổng kết đúng hạn theo quy định. 
2. Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng giảng dạy.
3. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức nơi mình công tác; phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi mình công tác trước khi giao kết và sau khi chấm dứt hợp đồng giảng dạy.
4. Được bên A cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết; được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại khoa, tổ bộ môn; được hưởng các quyền lợi khác của nhà giáo giảng dạy theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành.
Điều 4. Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã nêu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. 
Trường hợp bên nào vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi hợp đồng cần thông báo trước cho bên kia ít nhất 2 tuần. Nếu bên nào đơn phương hủy hợp đồng, hoặc tự ý thay đổi nội dung hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của bên kia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.
	
	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG





	Đinh Văn Đệ	Nguyễn Minh Thái	


Trưởng khoa Động lực	Nguyễn Anh Tuấn..	
Phòng TS – ĐT	Nguyễn Văn Tấn	
Kế toán trưởng	Nguyễn Kính	
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	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
 
	Số:              /HĐGD-LTT         	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021       

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Hướng dẫn số 489/HD-LTT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng và Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Nhà trường;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên, chúng tôi gồm:
Bên A: ÔNG ĐINH VĂN ĐỆ		Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
(theo Giấy ủy quyền số 688/GUQ-LTT ngày 15 tháng 7 năm 2020) 
Đại diện cho: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 440 567. 
Bên B: ÔNG VÕ ĐẮC THỊNH                        	Ngày sinh: 16/01/1979
Số CMND: 079079003245 Ngày cấp: 18/12/2018 Nơi cấp: CA.TP.HCM
Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Kỹ thuật Ô tô – Máy kéo 
Cơ quan công tác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 204 (tầng 3), lô G, C/c Bàu Cát II, Phường 10, Quận Tân Bình
Địa chỉ liên lạc: 204 (tầng 3), lô G, C/c Bàu Cát II, Phường 10, Quận Tân Bình
Tài khoản: 0016100006694009 tại Ngân hàng: OCB, chi nhánh: Tân Phú
Mã số thuế thu nhập cá nhân: 0309231595 
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng giảng dạy và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung của hợp đồng 
Bên B nhận thực hiện công việc giảng dạy tại khoa Động lực cho bên A trong năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
1. Môn học: Động cơ đốt trong; Thực hành hệ thống truyền lực trên Ô tô; Đồ án Động cơ đốt trong; Thực hành động cơ Diesel; Thực hành Động cơ cơ bản; Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại; Quản lý dịch vụ ô tô; Thực hành Động cơ xăng 
2. Thời gian thỉnh giảng: Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 18/07/2021 
3. Khối lượng và giá trị hợp đồng
	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp
	Thành tiền (đồng)

	
	
	Lý thuyết (90.000đ /tiết) 
	Lý thuyết (80.000đ /tiết)
	Thực hành (65.000đ /tiết)
	Thực hành (60.000đ /tiết)
	Lý thuyết (70.000đ /tiết)
	[bookmark: _GoBack]Thực hành (55.000đ /tiết)
	

	1. 
	19C2-CNÔ2
	
	26
	
	
	
	
	2.080.000

	2. 
	19C1-CNÔ5 (N2)
	
	
	
	60
	
	
	3.600.000

	3. 
	19C3-CNÔ1
	12
	
	
	
	
	
	1.0800.000

	4. 
	19T2-CNÔ1 (N2)
	
	
	
	
	
	60
	3.300.000

	5. 
	20C3-CNÔ1 (N1,N2)
	
	
	157
	
	
	
	10.205.000

	6. 
	20C6-CNÔ2 (N2)
	
	
	80
	
	
	
	5.200.000

	7. 
	19C1-CNÔ5
	
	30
	
	
	
	
	2.400.000

	8. 
	19C2-CNÔ2
	
	30
	
	
	
	
	2.400.000

	9. 
	19C2-CNÔ2
	
	
	
	27
	
	
	1.620.000

	10. 
	20C3-CNÔ1 (N1,N2)
	
	
	110
	
	
	
	7.150.000

	11. 
	20T4-CNÔ1 (N1,N2)
	
	
	
	
	
	87
	4.7850.000

	12. 
	20T3-CNÔ1
	
	
	
	
	51
	
	3.570.000

	Tổng
	12
	86
	347
	87
	51
	147
	47.390.000


Tổng số tiền bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng./.
(chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
Điều 2. Quyền và trách nhiệm của bên A
1. Cung cấp nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, tạo điều kiện để bên B sử dụng thiết bị, phương tiện để thực hiện các hoạt động giảng dạy.
2. Thanh quyết toán tiền thù lao giảng dạy và các kinh phí khác (nếu có) cho bên B chậm nhất 10 ngày sau khi ký thanh lý hợp đồng giảng dạy.
3. Nếu bên B không đảm bảo tốt chất lượng giảng dạy thì bên A sẽ hủy hợp đồng trước thời hạn. Bên nào muốn ngưng hợp đồng phải báo trước 1 tháng cho bên kia.
4. Cấp cho bên B bản xác nhận hoàn thành hợp đồng giảng dạy.
Điều 3.  Quyền và trách nhiệm của bên B
1. Thực hiện các hoạt động giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo yêu cầu chất lượng của bên A đề ra; đảm bảo sự khách quan, trung thực và công bằng tuyệt đối trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên; nộp bảng điểm tổng kết đúng hạn theo quy định. 
2. Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng giảng dạy.
3. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức nơi mình công tác; phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi mình công tác trước khi giao kết và sau khi chấm dứt hợp đồng giảng dạy.
4. Được bên A cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết; được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại khoa, tổ bộ môn; được hưởng các quyền lợi khác của nhà giáo giảng dạy theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành.
Điều 4. Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã nêu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. 
Trường hợp bên nào vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi hợp đồng cần thông báo trước cho bên kia ít nhất 2 tuần. Nếu bên nào đơn phương hủy hợp đồng, hoặc tự ý thay đổi nội dung hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của bên kia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.
	
	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG





	Đinh Văn Đệ	Võ Đắc Thịnh	


Trưởng khoa Động lực	Nguyễn Anh Tuấn..	
Phòng TS – ĐT	Nguyễn Văn Tấn	
Kế toán trưởng	Nguyễn Kính	
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	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
 
	Số:              /HĐGD-LTT         	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021       

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Hướng dẫn số 489/HD-LTT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng và Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Nhà trường;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên, chúng tôi gồm:
Bên A: ÔNG ĐINH VĂN ĐỆ		Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
(theo Giấy ủy quyền số 688/GUQ-LTT ngày 15 tháng 7 năm 2020) 
Đại diện cho: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 440 567. 
Bên B: ÔNG KIỀU TRUNG TÍN                        	Ngày sinh: 04/08/1982
Số CMND: 023493630 Ngày cấp: 15/06/2012 Nơi cấp: CA.TP.HCM
Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực
Cơ quan công tác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Địa chỉ thường trú: C12/23 ấp 3 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên lạc: C12/23 ấp 3 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Tài khoản: 004100018053003 tại Ngân hàng: OCB, chi nhánh: Tân Phú
Mã số thuế thu nhập cá nhân: 8007417541 
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng giảng dạy và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung của hợp đồng 
Bên B nhận thực hiện công việc giảng dạy tại khoa Động lực cho bên A trong năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
1. Môn học:  Thực hành hệ thống truyền lực trên Ô tô
2. Thời gian thỉnh giảng: Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 07/3/2021 
3. Khối lượng và giá trị hợp đồng
	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp
	Thành tiền (đồng)

	
	
	Lý thuyết (80.000 đ/tiết)
	Thực hành (60.000đ/tiết)
	Lý thuyết (70.000đ/tiết)
	Thực hành (55.000đ/tiết)
	

	1. 
	19C1-CNÔ9 (N2)
	
	60
	
	
	3.600.000

	Tổng
	
	60
	
	
	3.600.000


Tổng số tiền bằng chữ: Ba triệu sáu trăm ngàn đồng./.
(chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
Điều 2. Quyền và trách nhiệm của bên A
1. Cung cấp nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, tạo điều kiện để bên B sử dụng thiết bị, phương tiện để thực hiện các hoạt động giảng dạy.
2. Thanh quyết toán tiền thù lao giảng dạy và các kinh phí khác (nếu có) cho bên B chậm nhất 10 ngày sau khi ký thanh lý hợp đồng giảng dạy.
3. Nếu bên B không đảm bảo tốt chất lượng giảng dạy thì bên A sẽ hủy hợp đồng trước thời hạn. Bên nào muốn ngưng hợp đồng phải báo trước 1 tháng cho bên kia.
4. Cấp cho bên B bản xác nhận hoàn thành hợp đồng giảng dạy.
Điều 3.  Quyền và trách nhiệm của bên B
1. Thực hiện các hoạt động giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo yêu cầu chất lượng của bên A đề ra; đảm bảo sự khách quan, trung thực và công bằng tuyệt đối trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên; nộp bảng điểm tổng kết đúng hạn theo quy định. 
2. Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng giảng dạy.
3. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức nơi mình công tác; phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi mình công tác trước khi giao kết và sau khi chấm dứt hợp đồng giảng dạy.
4. Được bên A cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết; được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại khoa, tổ bộ môn; được hưởng các quyền lợi khác của nhà giáo giảng dạy theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành.
Điều 4. Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã nêu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. 
Trường hợp bên nào vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi hợp đồng cần thông báo trước cho bên kia ít nhất 2 tuần. Nếu bên nào đơn phương hủy hợp đồng, hoặc tự ý thay đổi nội dung hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của bên kia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.
	
	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG





	Đinh Văn Đệ	Kiều Trung Tín	


Trưởng khoa Động lực	Nguyễn Anh Tuấn..	
Phòng TS – ĐT	Nguyễn Văn Tấn	
Kế toán trưởng	Nguyễn Kính	
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	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
 
	Số:              /HĐGD-LTT         	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021       

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Hướng dẫn số 489/HD-LTT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng và Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Nhà trường;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên, chúng tôi gồm:
Bên A: ÔNG ĐINH VĂN ĐỆ		Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
(theo Giấy ủy quyền số 688/GUQ-LTT ngày 15 tháng 7 năm 2020) 
Đại diện cho: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 440 567. 
Bên B: ÔNG NGUYỄN LƯƠNG TÂM                        Ngày sinh: 10/01/1970
Số CMND: 022093185 Ngày cấp: 02/05/2010 Nơi cấp: CA.TP.HCM
Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực
Cơ quan công tác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 143 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Địa chỉ liên lạc: 143 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tài khoản: 0016100007699004 tại Ngân hàng: OCB, chi nhánh: Tân Phú
Mã số thuế thu nhập cá nhân: 8544446186 
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng giảng dạy và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung của hợp đồng 
Bên B nhận thực hiện công việc giảng dạy tại khoa Động lực cho bên A trong năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
1. Môn học: Lý thuyết gầm ôtô; Thực hành Động cơ cơ bản; Thực hành Điện Ôtô 1; Thực hành động cơ xăng 
2. Thời gian thỉnh giảng: Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/5/2021 
3. Khối lượng và giá trị hợp đồng
	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp
	Thành tiền (đồng)

	
	
	Lý thuyết (80.000 đ/tiết)
	Thực hành (60.000đ/tiết)
	Lý thuyết (70.000đ/tiết)
	Thực hành (55.000đ/tiết)
	

	1. 
	19C1-CNÔ11
	60
	
	
	
	4.800.000

	2. 
	20C1-CNÔ13 (N1,N2)
	
	180
	
	
	10.800.000

	3. 
	19T4-CNÔ2 (N1,N2)
	
	
	
	70
	3.850.000

	4. 
	19T4-CNÔ5 (N1,N2)
	
	
	
	70
	3.850.000

	5. 
	20C1-CNÔ11 (N1,N2)
	
	120
	
	
	7.200.000

	6. 
	20T4-CNÔ3 (N1,N2)
	
	
	
	85
	4.675.000

	Tổng
	60
	300
	
	225
	35.175.000


Tổng số tiền bằng chữ: Ba mươi lăm triệu một trăm bảy mươi lăm ngàn đồng ./.
(chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
Điều 2. Quyền và trách nhiệm của bên A
1. Cung cấp nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, tạo điều kiện để bên B sử dụng thiết bị, phương tiện để thực hiện các hoạt động giảng dạy.
2. Thanh quyết toán tiền thù lao giảng dạy và các kinh phí khác (nếu có) cho bên B chậm nhất 10 ngày sau khi ký thanh lý hợp đồng giảng dạy.
3. Nếu bên B không đảm bảo tốt chất lượng giảng dạy thì bên A sẽ hủy hợp đồng trước thời hạn. Bên nào muốn ngưng hợp đồng phải báo trước 1 tháng cho bên kia.
4. Cấp cho bên B bản xác nhận hoàn thành hợp đồng giảng dạy.
Điều 3.  Quyền và trách nhiệm của bên B
1. Thực hiện các hoạt động giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo yêu cầu chất lượng của bên A đề ra; đảm bảo sự khách quan, trung thực và công bằng tuyệt đối trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên; nộp bảng điểm tổng kết đúng hạn theo quy định. 
2. Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng giảng dạy.
3. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức nơi mình công tác; phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi mình công tác trước khi giao kết và sau khi chấm dứt hợp đồng giảng dạy.
4. Được bên A cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết; được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại khoa, tổ bộ môn; được hưởng các quyền lợi khác của nhà giáo giảng dạy theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành.
Điều 4. Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã nêu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. 
Trường hợp bên nào vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi hợp đồng cần thông báo trước cho bên kia ít nhất 2 tuần. Nếu bên nào đơn phương hủy hợp đồng, hoặc tự ý thay đổi nội dung hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của bên kia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.
	
	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG





	Đinh Văn Đệ	Nguyễn Lương Tâm	


Trưởng khoa Động lực	Nguyễn Anh Tuấn..	
Phòng TS – ĐT	Nguyễn Văn Tấn	
Kế toán trưởng	Nguyễn Kính	







	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
 
	Số:              /HĐGD-LTT         	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021       

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Hướng dẫn số 489/HD-LTT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng và Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Nhà trường;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên, chúng tôi gồm:
Bên A: ÔNG ĐINH VĂN ĐỆ		Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
(theo Giấy ủy quyền số 688/GUQ-LTT ngày 15 tháng 7 năm 2020) 
Đại diện cho: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 440 567. 
Bên B: ÔNG TRẦN THẾ SƠN                        	Ngày sinh: 18/06/1990
Số CMND: 271927461 Ngày cấp: 07/01/2016 Nơi cấp: CA.Tỉnh Đồng Nai
Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Công nghệ ô tô 
Cơ quan công tác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 4/3 xã La Ngà, Định Quán, Đồng Nai
Địa chỉ liên lạc: 4/3 xã La Ngà, Định Quán, Đồng Nai
Tài khoản: 0016100007776009 tại Ngân hàng: OCB, chi nhánh: Tân Phú
Mã số thuế thu nhập cá nhân: 8110034101 
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng giảng dạy và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung của hợp đồng 
Bên B nhận thực hiện công việc giảng dạy tại khoa Động lực cho bên A trong năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
1. Môn học: Thực hành hệ thống truyền lực trên Ô tô 
2. Thời gian thỉnh giảng: Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 21/03/2021 
3. Khối lượng và giá trị hợp đồng
	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp
	Thành tiền (đồng)

	
	
	Lý thuyết (80.000 đ/tiết)
	Thực hành (60.000đ/tiết)
	Lý thuyết (70.000đ/tiết)
	Thực hành (55.000đ/tiết)
	

	1. 
	19C1-CNÔ5 (N1)
	
	60
	
	
	3.600.000

	Tổng
	
	60
	
	
	3.600.000


Tổng số tiền bằng chữ:Ba triệu sáu trăm ngàn đồng./.
(chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
Điều 2. Quyền và trách nhiệm của bên A
1. Cung cấp nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, tạo điều kiện để bên B sử dụng thiết bị, phương tiện để thực hiện các hoạt động giảng dạy.
2. Thanh quyết toán tiền thù lao giảng dạy và các kinh phí khác (nếu có) cho bên B chậm nhất 10 ngày sau khi ký thanh lý hợp đồng giảng dạy.
3. Nếu bên B không đảm bảo tốt chất lượng giảng dạy thì bên A sẽ hủy hợp đồng trước thời hạn. Bên nào muốn ngưng hợp đồng phải báo trước 1 tháng cho bên kia.
4. Cấp cho bên B bản xác nhận hoàn thành hợp đồng giảng dạy.
Điều 3.  Quyền và trách nhiệm của bên B
1. Thực hiện các hoạt động giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo yêu cầu chất lượng của bên A đề ra; đảm bảo sự khách quan, trung thực và công bằng tuyệt đối trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên; nộp bảng điểm tổng kết đúng hạn theo quy định. 
2. Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng giảng dạy.
3. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức nơi mình công tác; phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi mình công tác trước khi giao kết và sau khi chấm dứt hợp đồng giảng dạy.
4. Được bên A cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết; được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại khoa, tổ bộ môn; được hưởng các quyền lợi khác của nhà giáo giảng dạy theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành.
Điều 4. Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã nêu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. 
Trường hợp bên nào vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi hợp đồng cần thông báo trước cho bên kia ít nhất 2 tuần. Nếu bên nào đơn phương hủy hợp đồng, hoặc tự ý thay đổi nội dung hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của bên kia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.
	
	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG





	Đinh Văn Đệ	Trần Thế Sơn	


Trưởng khoa Động lực	Nguyễn Anh Tuấn..	
Phòng TS – ĐT	Nguyễn Văn Tấn	
Kế toán trưởng	Nguyễn Kính	
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	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
 
	Số:              /HĐGD-LTT         	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021       

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Hướng dẫn số 489/HD-LTT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng và Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Nhà trường;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên, chúng tôi gồm:
Bên A: ÔNG ĐINH VĂN ĐỆ		Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
(theo Giấy ủy quyền số 688/GUQ-LTT ngày 15 tháng 7 năm 2020) 
Đại diện cho: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 440 567. 
Bên B: ÔNG TRẦN VĂN ĐÔNG                        	Ngày sinh: 12/12/1990
Số CMND: 215223184 Ngày cấp: 29/01/2011 Nơi cấp: CA. tỉnh Bình Định
Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí động lực 
Cơ quan công tác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Địa chỉ thường trú: Xuân Phương, Mỹ An, Phù Mỹ, Bình Định
Địa chỉ liên lạc: 100/08 Đường Quang Trung, Quận 9
Tài khoản: 0016100012092002 tại Ngân hàng: OCB, chi nhánh: Tân Phú
Mã số thuế thu nhập cá nhân: 8324007673 
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng giảng dạy và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung của hợp đồng 
Bên B nhận thực hiện công việc giảng dạy tại khoa Động lực cho bên A trong năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
1. Môn học: Thực hành hệ thống truyền lực trên Ô tô; Thực hành Đồng - Sơn Ô tô 
2. Thời gian thỉnh giảng: Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 28/3/2021 
3. Khối lượng và giá trị hợp đồng
	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp
	Thành tiền (đồng)

	
	
	Lý thuyết (80.000 đ/tiết)
	Thực hành (60.000đ/tiết)
	Lý thuyết (70.000đ/tiết)
	Thực hành (55.000đ/tiết)
	

	1. 
	19C1-CNÔ1 (N1,N2)
	
	120
	
	
	7.200.000

	2. 
	19C1-CNÔ5 (N1)
	
	60
	
	
	3.600.000

	3. 
	19C1-CNÔ8 (N1,N2)
	
	120
	
	
	7.200.000

	4. 
	19C1-CNÔ9 (N1)
	
	60
	
	
	3.600.000

	Tổng
	
	360
	
	
	21.600.000


Tổng số tiền bằng chữ: Hai mươi mốt triệu sáu trăm ngàn đồng./.
(chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
Điều 2. Quyền và trách nhiệm của bên A
1. Cung cấp nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, tạo điều kiện để bên B sử dụng thiết bị, phương tiện để thực hiện các hoạt động giảng dạy.
2. Thanh quyết toán tiền thù lao giảng dạy và các kinh phí khác (nếu có) cho bên B chậm nhất 10 ngày sau khi ký thanh lý hợp đồng giảng dạy.
3. Nếu bên B không đảm bảo tốt chất lượng giảng dạy thì bên A sẽ hủy hợp đồng trước thời hạn. Bên nào muốn ngưng hợp đồng phải báo trước 1 tháng cho bên kia.
4. Cấp cho bên B bản xác nhận hoàn thành hợp đồng giảng dạy.
Điều 3.  Quyền và trách nhiệm của bên B
1. Thực hiện các hoạt động giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo yêu cầu chất lượng của bên A đề ra; đảm bảo sự khách quan, trung thực và công bằng tuyệt đối trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên; nộp bảng điểm tổng kết đúng hạn theo quy định. 
2. Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng giảng dạy.
3. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức nơi mình công tác; phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi mình công tác trước khi giao kết và sau khi chấm dứt hợp đồng giảng dạy.
4. Được bên A cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết; được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại khoa, tổ bộ môn; được hưởng các quyền lợi khác của nhà giáo giảng dạy theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành.
Điều 4. Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã nêu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. 
Trường hợp bên nào vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi hợp đồng cần thông báo trước cho bên kia ít nhất 2 tuần. Nếu bên nào đơn phương hủy hợp đồng, hoặc tự ý thay đổi nội dung hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của bên kia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.
	
	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG





	Đinh Văn Đệ	Trần Văn Đông	


Trưởng khoa Động lực	Nguyễn Anh Tuấn..	
Phòng TS – ĐT	Nguyễn Văn Tấn	
Kế toán trưởng	Nguyễn Kính	
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	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
 
	Số:              /HĐGD-LTT         	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021       

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Hướng dẫn số 489/HD-LTT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng và Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Nhà trường;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên, chúng tôi gồm:
Bên A: ÔNG ĐINH VĂN ĐỆ		Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
(theo Giấy ủy quyền số 688/GUQ-LTT ngày 15 tháng 7 năm 2020) 
Đại diện cho: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 440 567. 
Bên B: ÔNG LÝ VĂN TRUNG                        	Ngày sinh: 12/12/1980
Số CMND: 340947476 Ngày cấp: 27/12/2018 Nơi cấp: CA. tỉnh Đồng Tháp
Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô - máy kéo 
Cơ quan công tác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Địa chỉ thường trú: ấp Đuôi Tôm, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ liên lạc: A7/13D ấp 1B, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Tài khoản: 0016100018936008 tại Ngân hàng: OCB, chi nhánh: Tân Phú
Mã số thuế thu nhập cá nhân: 0308703421 
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng giảng dạy và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung của hợp đồng 
Bên B nhận thực hiện công việc giảng dạy tại khoa Động lực cho bên A trong năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
1. Môn học: Thực hành Điện ôtô 1; Đồ án Động cơ đốt trong; Thực hành động cơ Diesel; Thực hành hệ thống điều khiển và chuyển động trên ô tô; Thực hành Động cơ cơ bản; Thực hành động cơ xăng; Điện tử cơ bản
2. Thời gian thỉnh giảng: Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/5/2021 
3. Khối lượng và giá trị hợp đồng
	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp
	Thành tiền (đồng)

	
	
	Lý thuyết (80.000 đ/tiết)
	Thực hành (60.000đ/tiết)
	Lý thuyết (70.000đ/tiết)
	Thực hành (55.000đ/tiết)
	

	1. 
	19C1-CNÔ2 (N1)
	
	60
	
	
	3.600.000

	2. 
	19C1-CNÔ4
	20
	
	
	
	1.600.000

	3. 
	19C1-CNÔ5 (N2)
	
	60
	
	
	3.600.000

	4. 
	19C2-CNÔ1 (N2)
	
	56
	
	
	3.360.000

	5. 
	19C2-CNÔ1 (N2)
	
	60
	
	
	3.600.000

	6. 
	20C1-CNÔ12 (N1)
	
	90
	
	
	5.400.000

	7. 
	20T3-CNÔ1
	
	
	30
	
	2.100.00

	8. 
	19C2-CNÔ2 
	
	36
	
	
	2.160.000

	9. 
	19T4-CNÔ1 (N1,N2)
	
	
	
	79
	4.345.000

	10. 
	20C1-CNÔ12 (N1)
	
	42
	
	
	2.520.000

	11. 
	20C1-CNÔ3 (N1,N2)
	
	84
	
	
	5.040.000

	Tổng
	20
	488
	30
	79
	37.325.000


Tổng số tiền bằng chữ: Ba mươi bảy triệu ba trăm hai mươi lăm ngàn đồng./.
(chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
Điều 2. Quyền và trách nhiệm của bên A
1. Cung cấp nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, tạo điều kiện để bên B sử dụng thiết bị, phương tiện để thực hiện các hoạt động giảng dạy.
2. Thanh quyết toán tiền thù lao giảng dạy và các kinh phí khác (nếu có) cho bên B chậm nhất 10 ngày sau khi ký thanh lý hợp đồng giảng dạy.
3. Nếu bên B không đảm bảo tốt chất lượng giảng dạy thì bên A sẽ hủy hợp đồng trước thời hạn. Bên nào muốn ngưng hợp đồng phải báo trước 1 tháng cho bên kia.
4. Cấp cho bên B bản xác nhận hoàn thành hợp đồng giảng dạy.
Điều 3.  Quyền và trách nhiệm của bên B
1. Thực hiện các hoạt động giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo yêu cầu chất lượng của bên A đề ra; đảm bảo sự khách quan, trung thực và công bằng tuyệt đối trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên; nộp bảng điểm tổng kết đúng hạn theo quy định. 
2. Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng giảng dạy.
3. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức nơi mình công tác; phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi mình công tác trước khi giao kết và sau khi chấm dứt hợp đồng giảng dạy.
4. Được bên A cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết; được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại khoa, tổ bộ môn; được hưởng các quyền lợi khác của nhà giáo giảng dạy theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành.
Điều 4. Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã nêu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. 
Trường hợp bên nào vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi hợp đồng cần thông báo trước cho bên kia ít nhất 2 tuần. Nếu bên nào đơn phương hủy hợp đồng, hoặc tự ý thay đổi nội dung hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của bên kia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.
	
	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG





	Đinh Văn Đệ	Lý Văn Trung	


Trưởng khoa Động lực	Nguyễn Anh Tuấn..	
Phòng TS – ĐT	Nguyễn Văn Tấn	
Kế toán trưởng	Nguyễn Kính	

